
DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN TẠI PSI

31/03/2026

TT Họ và tên Số CCHNCK Loại chứng chỉ
Ngày cấp 
chứng chỉ

1 Phan Quỳnh Nga 00038/QLQ Quản lý quỹ 04/02/2009

2 Lưu Thị Việt Hà 002300/QLQ Quản lý quỹ 29/02/2012

3 Lê Thị Hồng Tâm 001407/PTTC Phân tích tài chính 05/10/2009

4 Trần Anh Tuấn 002227/PTTC Phân tích tài chính 13/11/2015

5 Bùi Hồng Mai 002631/PTTC Phân tích tài chính 12/12/2022

6 Trần Thị Lan Phương 001679/PTTC Phân tích tài chính 02/06/2010

7 Hoàng Anh Tuấn 001448/MGCK Môi giới chứng khoán 16/12/2010

8 Trần Thị Lâm An 002320/MGCK Môi giới chứng khoán 21/05/2013

9 Trương Thị Hồng Phượng 001746/MGCK Môi giới chứng khoán 05/07/2011

10 Phạm Thị Hải Vân 00416/QLQ Quản lý quỹ 11/08/2009

11 Nguyễn Hồng Hiến 00320/QLQ Quản lý quỹ 17/06/2009

12 Phạm Chính Cương 002136/MGCK Môi giới chứng khoán 20/04/2012

13 Trần Thị Nụ 003031/MGCK Môi giới chứng khoán 27/05/2015

14 Đinh Quỳnh Hải 004377/MGCK Môi giới chứng khoán 08/02/2018

15 Nguyễn Việt Anh 00141/QLQ Quản lý quỹ 01/04/2009

16 Đào Thị Phước 00406/PTTC Phân tích tài chính 19/03/2009

17 Nguyễn Thùy Linh 00021/MGCK Môi giới chứng khoán 26/12/2008

18 Nguyễn Thị Ngọc Liên 004504/MGCK Môi giới chứng khoán 04/07/2018

19 Trịnh Tuấn Dũng 002848/MGCK Môi giới chứng khoán 20/01/2015

20 Đỗ Đức Khôi 00616/PTTC Phân tích tài chính 27/03/2009

21 Trần Thu Lan 00022/MGCK Môi giới chứng khoán 26/12/2008

22 Trần Thúy Phượng 01223/PTTC Phân tích tài chính 30/07/2009

23 Lê Thị Huệ 007526/MGCK Môi giới chứng khoán 31/05/2023

24 Lưu Thị Hà Thanh 007697/MGCK Môi giới chứng khoán 04/07/2023

25 Hoàng Thị Hải Yến 007737/MGCK Môi giới chứng khoán 11/07/2023

26 Lê Quang Việt 002775/PTTC Phân tích tài chính 11/12/2023

27 Đỗ Cẩm Anh 008499/MGCK Môi giới chứng khoán 06/02/2024

28 Đỗ Kiều Trang 008706/MGCK Môi giới chứng khoán 07/03/2024

29 Lê Huy 008935/MGCK Môi giới chứng khoán 05/04/2024

30 Lê Thị Tuyển 000899/QLQ Quản lý quỹ 19/02/2024

31 Nguyễn Thanh Đạt 009068/MGCK Môi giới chứng khoán 22/04/2024

Thời điểm chốt danh sách ngày:



TT Họ và tên Số CCHNCK Loại chứng chỉ
Ngày cấp 
chứng chỉ

32 Nguyễn Trường Thọ 009101/MGCK Môi giới chứng khoán 24/04/2024

33 Nguyễn Thị Mai Anh 002814/PTTC Phân tích tài chính 07/03/2024

34 Nguyễn Thị Chinh 008915/MGCK Môi giới chứng khoán 04/04/2024

35 Nguyễn Thanh Huyền 008785/MGCK Môi giới chứng khoán 13/03/2024

36 Đoàn Hải Nam 002901/PTTC Phân tích tài chính 29/05/2024

37 Mai Xuân Linh 006309/MGCK       Môi giới chứng khoán 17/01/2020

38 Phạm Thị Tuyết Nhung 002970/PTTC Phân tích tài chính 24/01/2025

39 Nguyễn Thùy Dương 009703/MGCK Môi giới chứng khoán 13/02/2025

40 Phạm Vũ Hà Trang 003001/PTTC Phân tích tài chính 11/03/2025

41 Huỳnh Thành Nam 001529/MGCK Môi giới chứng khoán 04/01/2011

42 Đặng Thành Nhất Thông 009860/MGCK Môi giới chứng khoán 28/03/2025

43 Hạ Bá Công 002652/PTTC Phân tích tài chính 13/03/2023

44 Phạm Vũ Thế Vinh 009479/MGCK Môi giới chứng khoán 09/08/2024

45 Phùng Thu Phương 009295/MGCK Môi giới chứng khoán 17/05/2021

46 Vũ Hồng Nhinh 010144/MGCK Môi giới chứng khoán 20/08/2025

47 Lê Thị Hà Giang 003115/PTTC Phân tích tài chính 26/11/2025

48 Nguyễn Thế Vinh 002427/PTTC Phân tích tài chính 25/01/2018

49 Đoàn Tiến Dũng 010734/MGCK Môi giới chứng khoán 08/01/2026

50 Trần Thùy Dung 003030/QLQ Quản lý quỹ 06/10/2025

51 Phạm Thị Mai Hiên 002997/PTTC Phân tích tài chính 11/03/2025

52 Đậu Khánh Linh 006674/MGCK Môi giới chứng khoán 05/10/2020


